
T i ế n g V i ệ t （ ベ ト ナ ム 語 ）

Thành phố Soo:
Phương pháp phân loại và đổ rác của các hộ gia đình

Rác cháy được

Rác không cháy

Chất thải có thể tái chế

Xin vui lòng cắt nước.

Rác nhà bếp

Vui lòng tuân thủ các quy tắc sau.

Tất cả quần áo đều dễ cháy.

Quần áo
Để xác nhận 

phân loại, không 
bọc nó trong giấy.

Một đi tiểu, loại 
bỏ bụi bẩn.

Chạy ra 
ngoài, làm 
cho một lỗ và 
đặt nó trong 
một túi rác

Bình xịt

Bọc nó trong giấy và đặt 
nó trong một túi rác.

Đồ gốm sủ Rác không vừa túi là 
rác quá khổ.

Nó áp dụng cho cao 
su, thủy tinh, đất 
nung, thiết bị điện 
nhỏ, v.v.

Rửa kỹ bên trong hộp đựng

Chai và ống Tháo nhãn giấy 
khi nó có thể được 
gỡ bỏ

Rửa kỹ bình chứa, v.v.

Khay cốc

Không cho vào túi 
nhựa mua hàng mà 
hãy tự bỏ vào túi rác 
tài nguyên

Rác nhà bếp, rác nấu ăn, giấy vụn, tã giấy dùng một lần, 
đĩa giấy, cốc giấy, đũa dùng một lần, lá rụng, quần áo, v.v.

Chai, nắp, cốc, ống, túi / nhãn / 
màng bọc, khay

Thủy tinh, đồ gốm, bình hoa, túi xách, bình xịt, đồ 
chơi, nồi cơm điện, ô, móc treo, v.v.

Vui lòng tháo 
nắp và nhãn ra 
trước khi rửa kỹ 
bên trong.

Chai nhựa
Rửa kỹ bên trong 

hộp đựng

Lon nhôm và thép

Xin vui lòng đặt nó 
trong cùng một túi rác.



T i ế n g V i ệ t （ ベ ト ナ ム 語 ）

家庭ごみの分別・投棄方法

以下のルールをお守りください



Những điều cần lưu ý khi vứt rác

Thành phố Soo phân loại và thu gom "rác dễ cháy", "chất thải không cháy" và "rác 
tài nguyên".

【Nơi thu gom rác của hội dân cư】
Nơi thu gom rác được quản lý bởi hội dân cư tại địa phương.
Chúng tôi không thu gom chất thải công nghiệp.
Vui lòng mua túi rác được chỉ định tại các siêu thị, cửa hàng Drak, cửa hàng tiện lợi,  
v.v. trong thành phố.

Loại rác Màu của túi rác Ngày thu thập

Rác cháy được Màu vàng

Tuần ( ) lần
ngày trong tuần　（　　　　　　）

　　（ ）

Rác không cháy Màu đỏ

Tháng（　　　　）lần
các（　　　　）tuần
ngày trong tuần　（　　　　　　）

Chất thải có thể tái chế
（Lon nhôm và thép） Trong suốt

Chất thải có thể tái chế
（Chai nhựa） Trong suốt

Chất thải có thể tái chế
（Hộp đựng và nhựa 
đóng gói） Trong suốt

Tuần ( ) lần
ngày trong tuần（　　　　　　）

Về ngày thu rác hãy kiểm tra lại với hội trưởng hội dân cư.



曽於市では「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」に分別収集を行っております。

【自治会のごみ収集所】
自治会ごみ収集所は,自治会で管理しています。
産業廃棄物は収集していません。
指定されたゴミ袋は,曽於市内のスーパー,ドラックストア,コンビニ等で購入してくだ　
さい。

可燃ゴミ 黄色いゴミ袋

週（　　　　　　）回
曜日　　　　（　　　　　　）

（ ）

不燃ゴミ 赤いゴミ袋
月（　　　　）回
第（　　　　）週
曜日（　　　　　　）

資源ゴミ
アルミ缶・スチール缶 透明のゴミ袋

資源ゴミ
（ペットボトル） 透明のゴミ袋

資源ゴミ
（容器包装プラスチッ
ク）

透明のゴミ袋

週（　　　　　　）回
曜日（　　　　　　）

,


